
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 18 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 1188

0107939025

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

2. Khai thác quặng sắt 0710

3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

4. Khai thác dầu thô 0610

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: sơn véc ni, cát, đá, sỏi, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác

4663

6. Khai thác muối 0893

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 1188
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 1188 COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 1188 CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988.136.518
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính... - Bán buôn sản 
phẩm quang học và chụp ảnh Bán buôn dược phẩm và dụng cụ 
y tế 
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc... 

4649

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai 
thác, than đá, quặng, khai thác dầu khí, như máy khoan, máy 
nghiền sàng, máy nén..

4659(Chính)

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

29. Khai thác và thu gom than bùn 0892

30. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
grafít tự nhiên, và các chất phụ gia khác... 

0899

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUANG 
KHẢI

Số 757 đường Hùng 
Vương, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

4.000.000.000 50,000 121212717

2NGUYỄN 
TIẾN 
GIANG

P303-B4 Tập thể 
Nghĩa Tân, Phường 
Nghĩa Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.000.000.000 50,000 013399891

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121212717
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 757 đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 757 đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG KHẢI Nam

05/05/1957 Kinh Việt Nam

23/07/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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